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BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 
VÀ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT ĐÔ THỊ
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1. CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ
1.1. Các đặc điểm chung
Công suất nhà máy: ~24.000m3/ngày.đêm. 

Dây chuyền xử lý gồm 02 modul x 12.000m3/ngày.đêm.

Diện tích nhà máy: ~6ha.

Số lượng cán bộ hành chính quản lý và kỹ thuật, chuyên gia: 50 người.

Số lượng công nhân: 100 người.

1.2. Địa điểm xây dựng
Vị trí: Xem bản vẽ Sơ đồ vị trí kèm theo.

Các thông tin về khu đất xây dựng (hình dáng, hướng, các tuyến giao thông tiếp cận,…): Xem bản vẽ Sơ đồ vị trí kèm theo. 

Chỉ giới xây dựng : 10m từ lộ giới tuyến đường trước khu đất, 8m từ hàng rào các hướng khác.

Mật độ xây dựng: ≤40% tổng diện tích khu đất. 

Diện tích cây xanh: ≥30% tổng diện tích khu đất.

1.3. Các đặc điểm công nghệ sản xuất và yêu cầu của các hạng mục công trình
1.3.1. Tóm tắt về dây chuyền xử lý chung của toàn nhà máy:
Nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kiểu truyền thống (bùn hoạt tính tuần hoàn kết hợp thổi gió kéo dài).

Nước  thải sinh hoạt đô thị (sau khi đã được xử lý sơ bộ tại nguồn thông qua các bể phốt) được chuyển đến nhà máy (thông qua mạng lưới đường ống và các trạm bơm chuyển bậc) với lưu lượng trung bình khoảng 1.000m3/h.  

Nước thải được bơm qua Song chắn rác vào Bể xử lý sơ bộ và tới Bể điều hòa (có tác dụng lưu trữ tạm thời và điều hòa lượng nước theo tấn suất thu gom). Sau đó nước thải được đưa đến Bể lắng đợt I (lắng ly tâm, thu hồi các chất không tan lắng đọng) và chuyển tới Bể Aeroten. Bể Aeroten là bể xử lý nước thải phương pháp sinh học hiếu khí với bùn hoạt tính tuần hoàn, sử dụng bơm khí nén để đưa khí vào bể.

Nước thải sau đó được xử lý tiếp ở Bể lắng đợt 2 (lắng ly tâm và thu hồi bùn sinh ra trong quá trình xử lý sinh học), Bể lọc  (lọc sạch nước bằng cát và các vật liệu khác). Bùn hoạt tính ở Bể lắng được thu hồi và chuyển lại về Bể Aeroten.

Bể trung chuyển có tác dụng lưu trữ tạm thời và điều hòa lượng nước chuyển tới Bể khử trùng (sử dụng khí Clo) trước khi xả ra môi trường. 

Bùn thải từ Bể lắng, Bể lọc được chuyển tới Bể nén bùn, Bể chứa và tới Trạm ép bùn. Bùn được ép (làm đặc) thành dải miếng mỏng cho giảm thể tích (chỉ còn khoảng 1/10) rồi được chuyển tới bãi chôn lấp chung của đô thị hoặc tái sử dụng làm phân bón. Nước thải trong quá trình xử lý bùn được thu gom quay lại Bể xử lý sơ bộ. Rác thải thu được ở Song chắn rác được chuyển tới Trạm xử lý rác thải, ép và chứa trong container chuyên dụng, sau đó được chuyển tới nới xử lý CTR chung của đô thị.

Toàn bộ các bể xử lý đều có mái che kín để thu khí và xử lý theo tiêu chuẩn quy định trước khi thoát ra môi trường. Riêng khí mêtan được tách ra và xử lý riêng thành biogas sử dụng làm nhiên liệu đốt.

Nước tự chảy qua các bể do chênh lệch cao độ mực nước và theo nguyên tắc bình thông nhau. Bùn được vận chuyển thông qua hệ thống máy bơm. Toàn bộ công nghệ sản xuất được cơ giới hoá và tự động hoá. 

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY
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1.3.2. Yêu cầu các hạng mục công trình: 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Kích thước cơ bản
	Ghi chú

	I
	Cụm xử lý nước thải
	2 modul
	
	

	1.1
	Bể xử lý sơ bộ
	2 x 01 bể
	25 x 15m = 375m2, cao 5m, cao độ mực nước +4,5m
	Bể nổi

	1.2
	Bể điều hòa
	2 x 01 bể
	D = 36m, cao 6m, 

cao độ mực nước +3,8m
	Bể nổi

	1.3
	Bể lắng đợt 1
	2 x 02 bể
	D = 25m, cao 4m,

cao độ mực nước +3,8m
	Bể nổi

	1.4
	Bể Aeroten
	2 x 02 bể
	60x20m = 1.200m2, cao 6m

cao độ mực nước +3,7m
	Bể nửa nổi, sâu 1,8m

	1.4’
	Trạm cấp khí
	2 x 01 trạm
	20 x 7,5m = 150m2, cao 3m
	Cấp cho bể Aeroten

	1.5
	Bể lắng đợt 2
	2 x 02 bể
	D = 30m, cao 4m

cao độ mực nước +3,5m
	Bể nổi

	1.5’
	Ngăn bùn tuần hoàn
	2 x 01 ngăn
	5 x 5m = 25m2
	Bể nổi

	1.6
	Bể lọc
	2 x 01 bể
	25 x 20m =500m2, cao 3,5m,

cao độ mực nước +3,0m
	Bể nổi

	1.6’
	Bể trung chuyển, nước rửa lọc và cấp khí
	2 x 01 trạm
	20 x 6m = 120m2, cao 2,5m

cao độ mực nước -2,0m
	Bể ngầm, sâu 2,5m

	1.7
	Bể khử trùng
	2 x 01 bể
	D = 15m, cao 2,5m

cao độ mực nước +4,0m
	Bể đặt trên cao 2m

	1.7’
	Trạm Clo
	2 x 01 trạm
	20 x 6m = 120m2, cao 3m
	Cấp cho bể khử trùng

	II
	Cụm xử lý bùn dư
	2 modul
	
	

	2.1
	Bể nén bùn 
	2 x 01 bể
	D = 18m, cao 6m

cao độ bùn +5,5m
	Bể nổi

	2.2
	Bể chứa bùn đã nén
	2 x 01 bể
	D = 10m, cao 6m

cao độ bùn +4,0m
	Bể nửa nổi, sâu 1,5m

	2.3
	Trạm ép bùn
	2 x 01 trạm
	30 x 22m = 660m2, cao 7,5m
	Trạm nổi

	III
	Cụm xử lý khí
	1 modul
	
	

	3.1
	Trạm xử lý khí
	01 trạm
	20 x 30m = 600m2, cao 9m
	Trạm nổi

	3.2
	Trạm biogas
	01 trạm
	20 x 30m = 600m2, cao 9m
	Trạm nổi


	IV
	Hành chính, PVCC
	
	
	

	4.1
	Nhà hành chính, điều khiển, kiểm soát, thí nghiệm, hội trường,…
	01 nhà
	600m2, 3 tầng
	

	4.2
	Nhà phục vụ công nhân: ăn, giao ca, thay quần áo, nghỉ ngơi,…
	01 nhà
	250m2, 1 tầng
	

	4.3
	Gara ôtô, xe máy
	01 nhà
	600m2
	Có thể đặt dưới nhà hành chính

	V
	Các công trình phụ trợ kỹ thuật khác
	

	5.1
	Nhà bảo vệ
	01 nhà
	25m2, 1 tầng cao 3,5m
	

	5.2
	Xưởng cơ khí sửa chữa
	01 nhà
	400m2, cao 6,5m
	

	5.3
	Gar axe chuyên dụng và nhà rửa xe
	01 nhà
	500m2, 1 tầng, cao 4,5m
	

	5.4
	Trạm điện và máy phát điện dự phòng
	01 nhà
	20 x 15m = 300m2, 1 tầng cao 3m
	

	5.5
	Bãi vật liệu
	01 bãi
	500m2
	Sân BT

	5.6
	Sân phơi cát
	01 sân
	300m2
	Sân BT

	5.7
	Trạm xử lý rác thải
	01 nhà
	200m2, 1 tầng, cao 4,5m
	


2. NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN
2.1. Nguyên tắc thực hiện chung
Đồ án được thực hiện theo nhóm. Mỗi nhóm từ 3 đến 4 sinh viên. Sinh viên tự đăng ký nhóm ngay sau khi nhận nhiệm vụ thiết kế. Những sinh viên không tự đăng ký nhóm được sẽ do Bộ môn KTCN sắp xếp nhóm.

Nội dung, khối lượng thực hiện đồ án gồm 02 phần riêng biệt: 

· Phần chung cho cả nhóm: Quy hoạch mặt bằng chung nhà máy và Thiết kế kiến trúc các công trình xử lý chính.

· Phần riêng cho từng cá nhân: Thiết kế giải pháp kiến trúc công nghệ phù hợp với các công trình trong nhà máy.
2.2. Nội dung thực hiện
PHẦN CHUNG: 
2.2.1. Quy hoạch mặt bằng chung nhà máy: 
Bao gồm:
1) Bản đồ vị trí khu đất (tỷ lệ 1/5.000-1/10.000) và các sơ đồ về đánh giá địa điểm xây dựng theo các phương diện: Hình dạng và kích thước lô đất, điều kiện khí hậu (hướng nắng, gió,…), giao thông tiếp cận, điểm nhìn, cảnh quan, vệ sinh môi trường,…

2) Bản đồ Quy hoạch mặt bằng chung toàn nhà máy (tỷ lệ 1/250-1/500): Bao gồm:

· Bố trí đầy đủ các công trình, cổng, hàng rào, các tuyến giao thông và hệ thống sân bãi, hệ thống cây xanh và cảnh quan,…

· Mặt cắt ngang của các tuyến đường giao thông trong nhà máy.

· Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu: diện tích và tỷ lệ các bộ phận chức năng, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.
3) Bản vẽ mặt đứng khai triển toàn nhà máy từ hướng đường tiếp cận chính.
4) Bản vẽ phối cảnh tổng thể toàn nhà máy.

2.2.2. Thiết kế kiến trúc công trình xử lý chính: 
Bao gồm: 
1) Bản vẽ mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/100-1/250) và giải pháp kết cấu chính

2) Bản vẽ mặt cắt công trình, trong đó trình bày rõ giải pháp kết cấu chịu lực, bao che và vật liệu xây dựng.  

3) Bản vẽ mặt đứng công trình. Khuyến khích vẽ màu để thể hiện việc tổ chức trang trí mặt đứng kiến trúc. 

4) Phối cảnh công trình. 
PHẦN RIÊNG: 
Đề xuất giải pháp và thiết kế chi tiết một trong những giải pháp công nghệ sau:

1. Công nghệ về lưu trữ: Kho nguyên vật liệu có ngăn chứa cao tầng (tự động hoặc bán tự động) để nâng cao hiệu quả sử dụng;

2. Công nghệ về vật liệu: Vật liệu mới, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường,… áp dụng cho kết cấu bao che công trình (tường, mái, cửa sổ,…);

3. Công nghệ về cây xanh: Vườn đứng (tường xanh) và ngang (mái xanh) cho công trình với các giải pháp chăm sóc tự động;

4. Công nghệ về vi khí hậu công trình: Bao gồm chiếu sáng, che nắng, thông gió. Ưu tiên áp dụng các giải pháp thụ động và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.
5. Công nghệ về năng lượng tái tạo: Năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt,...
Nội dung thực hiện gồm: 

· Giới thiệu và phân tích ưu nhược điểm của giải pháp;

· Các ví dụ minh họa (công trình thực tế);

· Các bản vẽ thiết kế ý tưởng;

· Các bản vẽ cấu tạo kỹ thuật lắp dựng;

· Diễn họa không gian 3D.
2.3. Đánh giá các nội dung của đồ án
Theo các nội dung đánh giá và điểm số trong Phiếu đánh giá Đồ án KTCN và CTĐM HTKTĐT.
3. YÊU CẦU THỂ HIỆN 

3.1. Quy cách bản vẽ
· Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A2 ngang, đóng thành tập có bìa. Mỗi nhóm nộp 01 tập. Tờ bìa cần ghi đầy đủ tên đồ án; tên giáo viên hướng dẫn; tên và MSSV, lớp và ghi rõ phần khối lượng riêng từng cá nhân.

· Khối lượng riêng của từng cá nhân được thể hiện trên bản vẽ riêng biệt, ghi rõ tên của giải pháp công nghệ và sinh viên thực hiện.

· Phương pháp và chất liệu thể hiện bản vẽ: Không hạn chế.
3.2. Yêu cầu khác
· Mô hình tổng thể toàn nhà máy: Bắt buộc.

3.3. Nộp đồ án
Mỗi nhóm sinh viên nộp 01 bộ, bao gồm:

· 01 tập bản vẽ A2 đình kèm Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án Đồ án KTCN và CTĐM HTKTĐT có chữ kí của giáo viên hướng dẫn;
· 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của đồ án;
· Mô hình.
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 
Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

· Tuần thứ 1: 

Ra đề đồ án và các chuyên đề bổ trợ


Phân nhóm, tìm tài liệu, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

· Tuần thứ 2,3,4:
Thực hiện phần chung của nhóm





Đăng ký phần riêng

· Tuần thứ 5:

Báo cáo giữa kỳ - kết thúc phần chung

· Tuần thứ 6,7: 
Thực hiện phần riêng cá nhân

· Tuần thứ 8: 

Thể hiện và Bảo vệ / Nộp đồ án.
Lịch Bảo vệ đồ án và Nộp đồ án sẽ được Bộ môn thông báo chính xác trong quá trình thực hiện tại website: bmktcn.com.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống tài liệu tham khảo trên website: bmktcn.com, tại các mục: Công nghiệp; Kiến trúc - Quy hoạch; Thư viện; Doanh nghiệp - Dự án.

Nghiêm cấm việc sao chép từng phần hay toàn bộ đồ án dưới mọi hình thức.

	
	Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm  2018

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ
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